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UNIT 10: ENERGY SOURCES
LESSON 1-1 (New  words)
I. New words
1. coal (n)  		/koʊl/  			: than đá
2. energy (n)  		/ˈɛnərʤi/ 		: năng lượng
3. hydropower (n)  	/ˈhaɪdroʊˌpaʊr/  	:  thủy điện
4. natural gas (n)  	/ˈnæʧərəl gæs/  	:  khí tự nhiên
5. non-renewable (adj)  /nɑn-riˈnuəbəl/  	:  không thể tái tạo
6. oil (n)  		/ɔɪl/  			:  dầu
7. pollution (n)  	/pəˈluʃən/ 		:  sự ô nhiễm
8. renewable (adj)  	/riˈnuəbəl/	  	:  có thể tái tạo
9. solar power (n)  	/ˈsoʊlər ˈpaʊər/  	:  năng lượng mặt trời 
10. source (n)		/sɔrs/  			:  nguồn
11. wind power (n)  	/wɪnd ˈpaʊər/  		:  năng lượng gió

II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  
1. The system could use wind energy to ________ televisions.
      A. power                                         B. renew                                                C. light
2. It is________ to get natural gas but this kind of energy source is environmentally friendly.
     A. hard                                             B. easy                                                   C. different
3. The factory gets half of its energy________ hydropower.
      A. for                                                   B. of                                                           C. from
4. People should use________ energy to help save the environment.
     A. more                                                B. most                                                       C. less
5. Is wind power________ than coal?
     A. cleaner                                             B. cleanest                                                 C. most clean
6. My cooker uses ________. We have to replace the bottles twice a year.
    A. energy                                              B. natural gas                                             C. pollution
7. The good thing about ________ energy like solar power is that it never runs out.
    A. wind                                                 B. renewable                                              C. coal
8.  ________ energy sources can cause pollution.
   A. Non-renewable                                 B. Renewable                                             C. Oil
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LESSON 1-2
I. GRAMMAR:
“MORE …THAN”    “LESS …THAN”
We use more …. than…. and less … than ….  to comparre different things .	 
· "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" và "much".
· "less" (ít hơn): “less” là biến đổi của “little”.
· “more” dùng để so sánh số lượng vật này nhiều hơn vật kia, còn “less” được dùng để so sánh số lượng của vật này ít hơn vật kia.
Cấu trúc so sánh:
more + plural N/ uncountable N + than
plural noun: danh từ đếm được số nhiều
uncountable noun: danh từ không đếm được
 
I can earn more money than my brother. (Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn anh trai của tôi.)

less + uncountable N + than
  
This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu ít ô nhiễm hơn dòng sông kia.)
Children in big cities have less space to play in. (Trẻ em ở các thành phố lớn thì có ít không gian để chơi hơn.)

Lưu ý:
- Trong cả 2 cấu trúc thì danh từ đếm được số ít đều không được sử dụng. 
- Chúng ta chỉ dùng “than” khi nhắc đến đối tượng được so sánh thứ 2. Trong trường hợp ngược lại ta có thể bỏ “than” đi.
II. Unscramble the sentences.
1. electricity/than/20%/more/Towns/use/villages.
Towns use 20% more electricity than villages. (Thành phố sử dụng 20% điện nhiều hơn nông thôn.)
2. natural/Highdale/burn/gas/Does/than/Wintertown?/more
_________________________________________________________________________________.
3. than/gets/Springfield/from/energy/40%/less/Twin Peaks./solar/power
_________________________________________________________________________________.
4. in/use/Springfield/electricity/in/Twin Peaks./People/than/people/more
_________________________________________________________________________________.
5. of/Maple Falls?/than/from/Greenwood/more/Does/get/coal/its/energy
_________________________________________________________________________________.
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UNIT 10: ENERGY SOURCES
LESSON 1-3
I. Find the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation. 
1. A. solar                                  B. panel                             C. gas                                
2. A. runs                                   B. buys                              C. causes                            
3. A. power                                B. solar                             C. hydropower                  
4. A. solar                                  B. nuclear                         C. talker

II. Find the word that differs from the other three in the position of primary stress. 
1. A. solar                                   B. power                             C. renew                           
2. A. turbine                                B. luggage                          C. produce                       
3. A. thirteen                               B. ninety                             C. eighty                           
4. A. natural                                B. energy                            C. pollution



image1.png




